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Ngµnh:

Danh s¸ch sinh viªn ®­îc dù tuyÓn líp cö nh©n chÊt l­îng cao kho¸ 66

Stt Hä tªn GT Ngµy Sinh §T Olympic QTTæng Gi¶i QG§Þa ®iÓm thi

SP Địa lí

Giải ba Địa lí-2016VTNhà K20/02/19981 Đàm Thị Vân Anh Nữ

Giải ba Địa lí-2017VTNhà K07/09/19982 Dương Nhật Anh Nữ

Giải ba Địa lí-2016VTNhà K10/01/19983 Lâm Thị Ngọc Anh Nữ

Giải nhì Địa lí-2016VTNhà K04/07/19984 Lê Quốc Anh Nữ

Giải nhì Địa lí-2016VTNhà K24/06/19985 Lê Trần Phương Anh Nữ

Giải nhất Địa lí-2016VTTuyển thẳng02/10/19986 Nguyễn Diệu Anh Nữ

Giải nhì Địa lí-2016VTNhà K08/01/19987 Nguyễn Nhật Hà Anh Nữ

Giải ba Địa lí-2016VTNhà K13/09/19988 Nguyễn Quỳnh Anh Nữ

25.5Nhà K02/05/19989 NGUYỄN THỊ VÂN ANH Nữ

Giải nhì Địa lí-2016VTNhà K15/08/199810 Thái Bảo Anh Na

Giải ba Địa lí-2016VTNhà K17/01/199811 Trần Thị Vân Anh Nữ

26Nhà K14/09/199812 TRẦN THỊ ÁNH Nữ

Giải nhì Địa lí-2018VTNhà K24/07/199813 Nguyễn Thị Bắc Nữ

Giải nhì Địa lí-2016VTNhà K11/04/199814 Dương Thái Bảo Nữ

Giải nhì Địa lí-2015VTNhà K22/02/199815 Nguyễn Giang Châu Nữ

25.25Nhà K01/12/199816 DƯƠNG HUỆ CHÚC Nữ

Giải ba Địa lí-2016VTNhà K18/09/199817 Đặng Thùy Cúc Nữ

Giải ba Địa lí-2016VTNhà K10/02/199818 Lê Thị Dung Nữ

26Nhà K21/09/199819 LƯƠNG THỊ DUNG Nữ

24.5Nhà K13/01/199820 LƯU NGỌC DƯƠNG Na

Giải ba Địa lí-2016VTNhà K19/09/199821 Vũ Hải Dương Nữ

Giải ba Địa lí-2016VTNhà K11/02/199822 Đỗ Thị Mỹ Duyên Nữ

Giải ba Địa lí-2016VTNhà K05/11/199823 Hoàng Thị Việt Hà Nữ

23.5Nhà K25/03/199824 VŨ THỊ HÀ Nữ

23.25Nhà K14/06/199825 NGUYỄN THỊ KIM HẠ Nữ

Giải ba Địa lí-2016VTNhà K26/07/199826 Hoàng Thị Hằng Nữ

25.5Nhà K09/07/199827 PHẠM THỊ HẰNG Nữ

26Nhà K05/08/199828 HÀ MỸ HẠNH Nữ

Giải nhì Địa lí-2016VTNhà K13/01/199829 Nguyễn Thị Thúy Hạnh Nữ

Giải ba Địa lí-2016VTNhà K04/10/199830 Hoàng Thị Minh Hiền Nữ

Giải nhì Địa lí-2016VTNhà K04/04/199831 Phạm Vũ Minh Hiếu Na

Giải nhì Địa lí-2016VTNhà K04/03/199832 Nguyễn Thị Huệ Nữ

23.5Nhà K28/02/199833 PHẠM THỊ HUỆ Nữ

Giải ba Địa lí-2016VTNhà K22/11/199834 Đặng Linh Hương Nữ

24.75Nhà K29/01/199835 NGUYỄN THỊ HƯƠNG Nữ
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Ngµnh:

Danh s¸ch sinh viªn ®­îc dù tuyÓn líp cö nh©n chÊt l­îng cao kho¸ 66

Stt Hä tªn GT Ngµy Sinh §T Olympic QTTæng Gi¶i QG§Þa ®iÓm thi

SP Địa lí

Giải ba Địa lí-2016VTNhà K01/01/199836 Phạm Thị Hương Nữ

23Nhà K15/07/199837 ĐINH THỊ THÚY HƯỜNG Nữ

Giải nhì Địa lí-2016VTNhà K21/06/199838 Lê Công Huy Na

Giải nhì Địa lí-2016VTNhà K03/03/199839 Cao Thị Minh Huyền Nữ

Giải ba Địa lí-2016VTNhà K27/06/199840 Đặng Thị Lê Huyền Nữ

25.5Nhà K12/04/199741 ĐẶNG THỊ THU HUYỀN Nữ

25Nhà K14/05/199842 ĐỖ THỊ HUYỀN Nữ

25.25Nhà K04/09/199843 NGUYỄN THỊ HUYỀN Nữ

25.75Nhà K05/08/199844 PHẠM THỊ THANH HUYỀ Nữ

25.5Nhà K02/09/199845 ĐẶNG NGỌC KHÁNH Nữ

Giải ba Địa lí-2016VTNhà K10/08/199846 Trần Thị Lam Nữ

25.5Nhà K01/02/199847 PHAN THỊ HƯƠNG LAN Nữ

23.5Nhà K15/09/199848 ĐẶNG PHƯƠNG LINH Nữ

Giải ba Địa lí-2016VTNhà K07/09/199849 Nguyễn Ngọc Linh Nữ

Giải ba Địa lí-2016VTNhà K22/04/199850 Nguyễn Thị Khánh Linh Nữ

Giải nhì Địa lí-2016VTNhà K13/07/199851 Phạm Hà Linh Nữ

Giải ba Địa lí-2015VTNhà K23/03/199852 Phạm Thùy Linh Nữ

25.5Nhà K06/12/199753 TRẦN NHẬT LINH Nữ

Giải ba Địa lí-2016VTNhà K19/07/199854 Trương Mỹ Linh Nữ

23.5Nhà K30/04/199855 VŨ THỊ THÙY LINH Nữ

25.5Nhà K19/03/199856 ĐỖ THỊ MAI Nữ

25.25Nhà K04/10/199857 HÀ THỊ PHƯƠNG MAI Nữ

26Nhà K10/12/199858 KIỀU THỊ MAI Nữ

Giải ba Địa lí-2016VTNhà K11/06/199859 Trần Ngọc Mai Nữ

25.25Nhà K04/04/199860 ĐỖ THỊ NGA Nữ

Giải ba Địa lí-2015VTNhà K16/02/199861 Nguyễn Thúy Nga Nữ

Giải ba Địa lí-2016VTNhà K13/04/199862 Hoàng Thị Mộng Ngọc Nữ

Giải nhì Địa lí-2015VTNhà K20/10/199863 Nguyễn Thị Minh Ngọc Nữ

25Nhà K14/04/199864 HÀ THỊ NHUNG Nữ

Giải nhì Địa lí-2016VTNhà K12/03/199865 Hồ Thị Nhung Nữ

Giải ba Địa lí-2016VTNhà K15/08/199866 Trần Thị Hồng Nhung Nữ

25Nhà K04/07/199767 NGUYỄN THỊ OANH Nữ

24Nhà K19/05/199868 ĐẶNG THỊ PHƯƠNG Nữ

25.5Nhà K02/07/199769 ONG THỊ PHƯƠNG Nữ

24.75Nhà K27/06/199870 TRẦN THỊ QUYÊN Nữ

25.5Nhà K28/09/199771 ĐÀO THÚY QUỲNH Nữ
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Giải ba Địa lí-2015VTNhà K29/09/199872 Nguyễn Khánh Quỳnh Nữ

Giải nhì Địa lí-2016VTNhà K30/10/199873 Nguyễn Thị Quỳnh Nữ

23.5Nhà K30/03/199874 PHÙNG THỊ QUỲNH Nữ

24Nhà K28/03/199875 TRẦN NHẬT QUỲNH Nữ

25.75Nhà K12/10/199876 NGUYỄN THỊ THẢNH Nữ

Giải nhì Địa lí-2016VTNhà K17/08/199877 Đặng Bích Thảo Nữ

Giải ba Địa lí-2016VTNhà K17/05/199878 Đặng Thu Thảo Nữ

Giải ba Địa lí-2016VTNhà K22/09/199879 Ngô Phương Thảo Nữ

Giải nhì Địa lí-2016VTNhà K28/09/199880 Vũ Phương Thảo Nữ

Giải ba Địa lí-2016VTNhà K24/06/199881 Vũ Thị Thanh Thư Nữ

25.25Nhà K21/06/199882 NÔNG THỊ THƯƠNG Nữ

24.75Nhà K02/07/199883 PHÍ THỊ THƯƠNG Nữ

23.75Nhà K20/04/199884 ĐOÀN THỊ DIỆU THÙY Nữ

26Nhà K10/11/199685 LÊ THỊ THỦY Nữ

25.75Nhà K16/07/199786 TRẦN THỊ THU THỦY Nữ

Giải nhất Địa lí-2016VTTuyển thẳng22/12/199887 Lê Thị Thủy Tiên Nữ

22.75Nhà K26/02/199888 NGUYỄN VIỆT TIẾN Na

24.75Nhà K11/09/199889 CAO THỊ THU TRANG Nữ

24.75Nhà K22/08/199890 DOÃN HOÀI TRANG Nữ

Giải nhất Địa lí-2016VTTuyển thẳng21/01/199891 Hà Huyền Trang Nữ

26Nhà K02/01/199892 HOÀNG LINH TRANG Nữ

Giải ba Địa lí-2016VTNhà K29/11/199893 Hoàng Thùy Trang Nữ

23.5Nhà K06/10/199894 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRA Nữ

Giải nhì Địa lí-2015VTNhà K27/08/199895 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ

Giải nhì Địa lí-2016VTNhà K17/03/199896 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Nữ

Giải nhì Địa lí-2015VTNhà K09/10/199897 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ

Giải nhất Địa lí-2016VTTuyển thẳng19/12/199898 Phan Lê Quỳnh Trang Nữ

Giải nhất Địa lí-2016VTTuyển thẳng04/09/199899 Tạ Thị Hiền Trang Nữ

Giải nhì Địa lí-2016VTNhà K15/09/1998100 Trần Thị Trang Nữ

Giải nhì Địa lí-2016VTNhà K30/01/1998101 Phạm Anh Tú Nữ

Giải ba Địa lí-2016VTNhà K09/12/1998102 Lý Thị Tuyết Nữ

23.5Nhà K21/07/1998103 HOÀNG THỊ VÂN Nữ

Giải nhì Địa lí-2016VTNhà K05/08/1998104 Nguyễn Bằng Vân Nữ

Giải ba Địa lí-2016VTNhà K19/11/1998105 Trần Thị Thu Vân Nữ

Giải ba Địa lí-2016VTNhà K24/08/1998106 Hoàng Anh Vũ Na

Danh s¸ch nµy cã 106 thÝ sinh.

Phßng ®µo t¹o

Hµ Néi, ngµy  24 th¸ng 08 n¨m 2016
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SP Hoá học

24.5Nhà K13/09/19971 NGUYỄN THÚY AN Nữ

Giải nhì Hóa học-2016VTNhà K27/07/19982 Nguyễn Hà Anh Nữ

26Nhà K04/11/19983 NGUYỄN QUANG ANH Na

Giải ba Hóa học-2016VTNhà K29/11/19984 Phan Thục Anh Nữ

24.25Nhà K13/10/19975 NGUYỄN NGUYỆT ÁNH Nữ

24.25Nhà K27/01/19966 LÊ VĂN BẢO Na

27Nhà K20/02/19987 NGUYỄN ĐỨC CẢNH Na

Giải nhì Hóa học-2016VTNhà K17/08/19988 Mai Phương Chi Nữ

24.5Nhà K08/05/19989 NGÔ THẾ CHIẾN Na

23.75Nhà K28/01/199810 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG Na

25.75Nhà K14/05/199811 PHẠM ĐÌNH ĐỨC Na

Giải nhì Hóa học-2016VTNhà K14/09/199812 Lê Nguyễn Thùy Dương Nữ

25.75Nhà K06/03/199613 NGUYỄN THỊ GIANG Nữ

24.75Nhà K27/12/199714 TRẦN THANH HÀ Nữ

24.75Nhà K16/08/199815 PHẠM THÚY HẰNG Nữ

Giải ba Hóa học-2016VTNhà K20/12/199816 Lê Thị Thannh Hạnh Nữ

23Nhà K14/07/199817 NGUYỄN HỒNG HẠNH Nữ

25.5Nhà K10/11/199818 TRẦN MỸ HẠNH Nữ

24Nhà K08/03/199819 HOÀNG THỊ HẢO Nữ

26.25Nhà K03/06/199820 NGUYỄN THU HIỀN Nữ

Giải ba Hóa học-2016VTNhà K22/05/199821 Trương Minh Hiếu Na

Giải nhì Hóa học-2016VTNhà K09/11/199822 Nguyễn Huy Hoàng Na

25.75Nhà K10/06/199623 NGUYỄN VĂN HÙNG Na

24.25Nhà K06/05/199724 TRẦN THỊ LAN HƯƠNG Nữ

24.25Nhà K23/10/199825 PHAN THỊ THU HUYỀN Nữ

25.75Nhà K17/10/199826 NGUYỄN THỊ LIÊN Nữ

26.5Nhà K04/09/199827 LÊ KHÁNH LINH Nữ

24Nhà K12/07/199828 NGUYỄN THỊ KHÁNH LIN Nữ

25.75Nhà K06/12/199829 NGUYỄN THỊ LINH Nữ

Giải nhì Hóa học-2016VTNhà K01/01/199830 Phan Thùy Linh Nữ

24Nhà K30/11/199831 NGUYỄN VIỆT LONG Na

24.25Nhà K09/11/199832 NGUYỄN NGỌC MAI Nữ

24.75Nhà K19/06/199833 TRẦN THỊ MẾN Nữ

27Nhà K15/01/199834 LÊ BÍCH NGÀ Nữ

Giải nhì Hóa học-2016VTTuyển thẳng19/12/199835 Hoàng Thảo Ngân Nữ Hóa học
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Ngµnh:

Danh s¸ch sinh viªn ®­îc dù tuyÓn líp cö nh©n chÊt l­îng cao kho¸ 66

Stt Hä tªn GT Ngµy Sinh §T Olympic QTTæng Gi¶i QG§Þa ®iÓm thi
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23.5Nhà K14/08/199836 NGUYỄN THỊ NGÁT Nữ

26Nhà K03/12/199637 ĐẶNG ANH NGUYÊN Na

24.25Nhà K08/09/199838 NGUYỄN ĐOÀN THUỶ NG Nữ

26.75Nhà K24/01/199839 ĐỖ THỊ THANH NGUYỆT Nữ

23.5Nhà K15/08/199740 HÀ ÁNH NGUYỆT Nữ

24.75Nhà K04/10/199741 NGUYỄN THỊ NHÀN Nữ

24.5Nhà K09/06/199842 GIÁP THỊ NHUNG Nữ

25.25Nhà K17/02/199843 GIÁP THỊ NHUNG Nữ

23.5Nhà K06/12/199744 TRẦN THỊ NHUNG Nữ

24.75Nhà K08/12/199845 TRƯƠNG THỊ HỒNG NHU Nữ

Giải ba Hóa học-2016VTNhà K29/04/199846 Nguyễn Thị Oanh Oanh Nữ

24Nhà K10/01/199847 LÊ HỒNG PHONG Na

24Nhà K20/05/199848 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Nữ

24.25Nhà K12/01/199849 LÊ THỊ PHƯỢNG Nữ

25Nhà K20/09/199750 HÀ THÚY QUỲNH Nữ

Giải nhì Hóa học-2016VTNhà K06/12/199851 Nguyễn Đức Quỳnh Na

24.75Nhà K02/02/199852 TRẦN TRỌNG TÂM Na

24.25Nhà K10/09/199853 TRẦN ĐỨC THẮNG Na

24Nhà K16/11/199854 ĐẶNG ĐÌNH THÀNH Na

Giải nhì Hóa học-2016VTNhà K09/07/199855 Hà Phương Thảo Nữ

24.25Nhà K01/01/199856 NGUYỄN THỊ THẠCH THẢ Nữ

23.75Nhà K01/01/199857 PHẠM PHƯƠNG THẢO Nữ

25.75Nhà K11/05/199858 ĐÀO MINH THỦY Nữ

Giải ba Hóa học-2016VTNhà K16/05/199859 Phan Thị Thu Trang Nữ

25.25Nhà K25/07/199860 VŨ THỊ TRANG Nữ

25.25Nhà K18/01/199861 NGUYỄN THU UYÊN Nữ

Giải ba Hóa học-2016VTNhà K01/12/199862 Nguyễn Thị Hồng Vân Nữ

Giải ba Hóa học-2016VTNhà K06/03/199863 Trần Hoàng Vũ Na

24.75Nhà K16/03/199864 NGUYỄN THỊ VUI Nữ

27.75Nhà K06/11/199465 PHẠM HÙNG VƯƠNG Na

Danh s¸ch nµy cã 65 thÝ sinh.

Phßng ®µo t¹o

Hµ Néi, ngµy  24 th¸ng 08 n¨m 2016
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Giải ba Lịch sử-2016VTNhà K27/08/19981 Dương Ngọc Anh Nữ

Giải ba Lịch sử-2016VTNhà K18/08/19982 Dương Thị Thảo Anh Nữ

Giải nhì Lịch sử-2016VTNhà K18/03/19983 Lê Phương Anh Nữ

25Nhà K09/09/19984 LÊ THỊ VÂN ANH Nữ

25.75Nhà K23/01/19985 LÝ THỊ LAN ANH Nữ

Giải nhất Lịch sử-2016VTTuyển thẳng06/08/19986 Nguyễn Phan Hiền Anh Nữ

Giải ba Lịch sử-2016VTNhà K19/08/19987 Nguyễn Thị Nhật Anh Nữ

25Nhà K25/03/19988 PHAN MAI ANH Nữ

Giải ba Lịch sử-2016VTNhà K07/10/19989 Đặng Thị Ngọc Ánh Nữ

25.75Nhà K13/07/199810 HÀ THỊ ÁNH Nữ

25.75Nhà K30/11/199711 NGUYỄN KHÁNH CHI Nữ

25.25Nhà K02/08/199812 NGUYỄN TUẤN CƯỜNG Na

Giải ba Lịch sử-2016VTNhà K09/07/199813 Tưởng Văn Cường Na

Giải ba Lịch sử-2016VTNhà K11/09/199814 Lê Vi Dân Na

Giải ba Lịch sử-2016VTNhà K06/01/199815 Nguyễn Thượng Đạt Na

Giải ba Lịch sử-2016VTNhà K13/08/199816 Phạm Minh Đức Na

25Nhà K01/12/199817 NGUYỄN THỊ DUNG Nữ

Giải ba Lịch sử-2015VTNhà K27/02/199818 Phạm Thùy Dung Nữ

25.75Nhà K07/01/199819 TRẦN THỊ MINH DUYÊN Nữ

25.25Nhà K09/03/199820 ĐÀM HƯƠNG GIANG Nữ

24.75Nhà K25/12/199821 ĐÀO HƯƠNG GIANG Nữ

Giải nhì Lịch sử-2016VTNhà K08/01/199822 Hoàng Việt Giang Nữ

Giải nhì Lịch sử-2016VTNhà K11/07/199823 Nguyễn Thu Hà Nữ

Giải nhì Lịch sử-2016VTNhà K29/08/199824 Trần Thị Hà Nữ

Giải nhì Lịch sử-2016VTNhà K17/03/199825 Nguyễn Hoàng Hải Na

26Nhà K27/11/199826 NGUYỄN THỊ THU HẰNG Nữ

25.5Nhà K27/09/199827 TRẦN THỊ HẰNG Nữ

Giải nhì Lịch sử-2016VTNhà K01/08/199828 Bùi Mỹ Hạnh Nữ

Giải ba Lịch sử-2016VTNhà K23/09/199829 Nguyễn Hồng Hạnh Nữ

24Nhà K19/04/199730 NGUYỄN THÚY HẢO Nữ

26.5Nhà K16/05/199831 LÝ THỊ HẬU Nữ

25.5Nhà K13/05/199832 HÀ THỊ THU HIỀN Nữ

Giải ba Lịch sử-2016VTNhà K05/06/199833 Nguyễn Thúy Hiền Nữ

Giải nhì Lịch sử-2016VTNhà K22/04/199834 Phạm Thúy Hiền Nữ

Giải nhì Lịch sử-2016VTNhà K17/12/199835 Phan Thị Thảo Hiền Nữ
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Ngµnh:
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24.25Nhà K13/08/199836 VÕ THỤC THU HIỀN Nữ

26Nhà K30/05/199837 NGUYỄN THỊ THANH HO Nữ

Giải ba Lịch sử-2016VTNhà K05/11/199838 Nguyễn Kim Hồng Nữ

25.25Nhà K10/09/199739 NGUYỄN THỊ HỒNG Nữ

Giải ba Lịch sử-2016VTNhà K20/01/199840 Hoàng Thị Hương Nữ

25.25Nhà K26/07/199841 NGUYỄN THỊ HƯƠNG Nữ

Giải ba Lịch sử-2016VTNhà K26/11/199842 Nguyễn Thị Hương Nữ

25.75Nhà K07/12/199843 NGUYỄN THỊ THU HƯỜN Nữ

Giải ba Lịch sử-2016VTNhà K02/09/199844 Bùi Khánh Huyền Nữ

25Nhà K07/06/199745 LÊ THỊ THU HUYỀN Nữ

Giải ba Lịch sử-2016VTNhà K12/03/199846 Nguyễn Ngọc Khánh Na

24.5Nhà K02/08/199847 CHU THỊ LAN Nữ

Giải nhì Lịch sử-2016VTNhà K08/01/199848 Đậu Thị Hà Linh Nữ

Giải ba Lịch sử-2016VTNhà K27/11/199849 Lộc Thị Khánh Linh Nữ

Giải nhì Lịch sử-2016VTNhà K25/02/199850 Phạm Phương Linh Nữ

27.25Nhà K19/07/199851 QUÁCH KHÁNH LINH Nữ

26Nhà K02/06/199852 TRẦN THỊ KHÁNH LINH Nữ

Giải nhì Lịch sử-2016VTNhà K12/09/199853 Nguyễn Thị Hương Ly Nữ

Giải ba Lịch sử-2016VTNhà K13/07/199854 Vũ Bảo Ly Nữ

Giải nhì Lịch sử-2016VTNhà K16/03/199855 Lô Đức Mạnh Na

Giải nhì Lịch sử-2016VTNhà K21/07/199856 Nguyễn Đức Mạnh Na

Giải nhì Lịch sử-2016VTNhà K04/01-9757 Trần Thị Mơ Nữ

Giải nhì Lịch sử-2016VTNhà K16/09/199858 Nguyễn Thị Quỳnh Nga Nữ

Giải ba Lịch sử-2016VTNhà K08/11/199859 Hoàng Thúy Ngân Nữ

Giải ba Lịch sử-2016VTNhà K09/04/199860 Võ Thị Thu Ngoan Nữ

Giải ba Lịch sử-2016VTNhà K01/02/199861 Vũ Thị Ngoan Nữ

25.25Nhà K18/12/199862 NGUYỄN HỒNG NGỌC Nữ

Giải nhì Lịch sử-2016VTNhà K31/12/199863 Phan Phan Quỳnh Như Nữ

Giải nhì Lịch sử-2016VTNhà K04/12/199864 Lưu Hồng Nhung Nữ

25.75Nhà K11/05/199865 NGUYỄN THỊ NINH Nữ

25Nhà K27/10/199766 KIỀU THỊ MAI PHƯƠNG Nữ

Giải nhì Lịch sử-2016VTNhà K08/04/199867 Bùi Vân Quỳnh Nữ

Giải nhì Lịch sử-2016VTNhà K01/01/199868 Nguyễn Thị Hương Quỳnh Nữ

25.75Nhà K30/09/199869 NGUYỄN THỊ QUỲNH Nữ

Giải ba Lịch sử-2016VTNhà K24/08/199870 Nguyễn Văn Sơn Na

24.5Nhà K24/07/199871 ĐÀO XUÂN THÀNH Na
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Ngµnh:

Danh s¸ch sinh viªn ®­îc dù tuyÓn líp cö nh©n chÊt l­îng cao kho¸ 66

Stt Hä tªn GT Ngµy Sinh §T Olympic QTTæng Gi¶i QG§Þa ®iÓm thi

SP Lịch sử

Giải nhì Lịch sử-2016VTNhà K20/04/199872 Trần Hoàng Thành Na

24.75Nhà K27/05/199873 ĐỒNG THỊ THẢO Nữ

Giải ba Lịch sử-2016VTNhà K18/11/199874 Nguyễn Phương Thảo Nữ

Giải nhì Lịch sử-2016VTNhà K07/08/199875 Phan Thu Thảo Nữ

Giải ba Lịch sử-2016VTNhà K09/01/199876 Trần Phương Thảo Nữ

Giải nhất Lịch sử-2016VTTuyển thẳng26/07/199877 Trần Thị Thảo Nữ

Giải nhì Lịch sử-2016VTNhà K13/05/199878 Nguyễn Thị Thêu Nữ

Giải ba Lịch sử-2016VTNhà K21/04/199879 An Thị Thu Nữ

Giải ba Lịch sử-2016VTNhà K11/09/199880 Triệu Thị Thiên Thư Nữ

Giải nhì Lịch sử-2016VTNhà K01/02/199881 Đàm Thị Hoài Thương Nữ

Giải nhì Lịch sử-2016VTNhà K24/05/199882 Lê Thị Huyền Thương Nữ

Giải nhất Lịch sử-2016VTTuyển thẳng03/08/199883 Nguyễn Thị Thương Nữ

Giải nhì Lịch sử-2016VTNhà K20/11/199884 Ong Thị Thương Nữ

Giải ba Lịch sử-2016VTNhà K11/10/199885 Trần Thị Thương Nữ

Giải nhì Lịch sử-2016VTNhà K13/08/199886 Đặng Thị Thủy Nữ

24Nhà K20/05/199887 ĐOÀN THỊ TRANG Nữ

Giải nhì Lịch sử-2016VTNhà K12/02/199888 Hoàng Dương Hải Trang Nữ

25Nhà K06/02/199889 NGUYỄN THỊ HOÀN TRA Nữ

25Nhà K20/12/199890 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRA Nữ

25.5Nhà K05/03/199891 NGUYỄN THỊ TRANG Nữ

Giải nhất Lịch sử-2016VTTuyển thẳng17/09/199892 Trần Thùy Trang Nữ

Giải ba Lịch sử-2016VTNhà K05/02/199893 Đào Anh Tuấn Na

Giải nhì Lịch sử-2016VTNhà K10/06/199894 Lệnh Kim Tuyến Nữ

24Nhà K11/10/199895 CHU THỊ ÁNH TUYẾT Nữ

25Nhà K26/01/199896 LÊ HOÀNG UYÊN Nữ

Giải ba Lịch sử-2016VTNhà K23/05/199897 Tạ Thu Uyên Nữ

26Nhà K28/08/199898 NGUYỄN THỊ VÂN Nữ

Giải nhì Lịch sử-2016VTNhà K02/12/199899 Lê Hoàng Việt Na

26Nhà K20/02/1998100 LÊ THỊ HỒNG XUYẾN Nữ

25Nhà K28/09/1998101 NGUYỄN THỊ YẾN Nữ

Danh s¸ch nµy cã 101 thÝ sinh.

Phßng ®µo t¹o

Hµ Néi, ngµy  24 th¸ng 08 n¨m 2016
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Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Céng hoµ X· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
Tr­êng §¹i häc S­ ph¹m Hµ Néi §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Ngµnh:

Danh s¸ch sinh viªn ®­îc dù tuyÓn líp cö nh©n chÊt l­îng cao kho¸ 66

Stt Hä tªn GT Ngµy Sinh §T Olympic QTTæng Gi¶i QG§Þa ®iÓm thi

SP Ngữ văn

24.75Nhà K10/01/19981 LÂM THỊ NGỌC ANH Nữ

24.25Nhà K09/09/19982 LÊ NHẬT ANH Nữ

26.5Nhà K12/10/19983 NGUYỄN MAI ANH Nữ

26.75Nhà K11/10/19984 NGUYỄN PHƯƠNG ANH Nữ

Giải ba Ngữ văn-2015VTNhà K29/09/19985 Nguyễn Phương Anh Nữ

Giải ba Ngữ Văn-2016VTNhà K21/11/19986 Nguyễn Thị Anh Nữ

27.25Nhà K29/01/19987 NGUYỄN THỊ ANH Nữ

Giải ba Ngữ Văn-2016VTNhà K02/02/19988 Nguyễn Thị Hà Anh Nữ

28Nhà K14/09/19979 NGUYỄN THỊ VÂN ANH Nữ

24.75Nhà K12/08/199810 NGUYỄN THỊ VÂN ANH Nữ

26.25Nhà K17/11/199811 TRẦN VÂN ANH Nữ

27.25Nhà K13/10/199812 NGUYỄN MINH ÁNH Nữ

Giải ba Ngữ Văn-2016VTNhà K23/10/199813 Trịnh Thị Thái Bảo Nữ

27.25Nhà K02/02/199814 LẦU Y BÂU Nữ

26.25Nhà K28/10/199815 NGUYỄN THỊ CẦM Nữ

28.5Nhà K13/12/199716 LƯƠNG TRẦN LINH CHI Nữ

Giải ba Ngữ Văn-2015VTNhà K18/01/199817 Mai Linh Chi Nữ

27.5Nhà K12/09/199718 HÀ THỊ NGỌC DIỄM Nữ

Giải ba Ngữ Văn-2016VTNhà K15/01/199819 Trần Thị Diện Nữ

Giải ba Ngữ Văn-2016VTNhà K22/03/199820 Vũ Quỳnh Diệp Nữ

Giải nhì Ngữ Văn-2016VTNhà K18/09/199821 Trần Thị Ngọc Dung Nữ

26.25Nhà K17/10/199822 LƯU THÙY DƯƠNG Nữ

Giải nhì Ngữ Văn-2016VTNhà K17/12/199823 Nguyễn Thùy Dương Nữ

Giải nhì Ngữ Văn-2016VTNhà K29/10/199824 Bùi Hồng Duyên Nữ

Giải nhì Ngữ Văn-2016VTNhà K13/09/199825 Nguyễn Thị Bích Duyên Nữ

23.75Nhà K29/08/199826 NGÔ HÀ GIANG Nữ

Giải ba Ngữ Văn-2016VTNhà K14/05/199827 Nguyễn Phạm Hương Giang Nữ

28.25Nhà K14/03/199828 NGUYỄN THỊ HÀ Nữ

26Nhà K15/05/199729 PHAN THỊ MINH HẢI Nữ

Giải ba Ngữ Văn-2016VTNhà K07/03/199830 Nguyễn Thị Hằng Nữ

24.75Nhà K31/01/199831 PHẠM MỸ HẠNH Nữ

Giải nhất Ngữ Văn-201VTTuyển thẳng09/11/199832 Trần Nguyễn Ngân Hạnh Nữ

Giải ba Ngữ Văn-2016VTNhà K14/07/199833 Võ Thị Hồng Hạnh Nữ

27.75Nhà K09/07/199634 TRÌNH THỊ HIỀN Nữ

Giải ba Ngữ Văn-2016VTNhà K25/07/199835 Đỗ Thị Hoa Nữ
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Ngµnh:

Danh s¸ch sinh viªn ®­îc dù tuyÓn líp cö nh©n chÊt l­îng cao kho¸ 66

Stt Hä tªn GT Ngµy Sinh §T Olympic QTTæng Gi¶i QG§Þa ®iÓm thi

SP Ngữ văn

26.75Nhà K26/04/199736 MAI THỊ HOÀI Nữ

28Nhà K02/02/199837 VI THỊ THANH HOÀI Nữ

26.25Nhà K25/09/199838 NGUYỄN VĂN HOÀNG Na

24Nhà K22/02/199839 LÊ ĐỖ TUẤN HÙNG Na

27.25Nhà K10/10/199840 HOÀNG THỊ HƯƠNG Nữ

26.75Nhà K25/10/199841 LÊ THỊ HƯƠNG Nữ

Giải ba Ngữ Văn-2016VTNhà K29/07/199842 Hoàng Thu Huyền Nữ

26.5Nhà K23/10/199843 KIỀU THU HUYỀN Nữ

Giải nhì Ngữ Văn-2016VTNhà K01/02/199844 Nguyễn Khánh Huyền Nữ

27.5Nhà K06/08/199845 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN Nữ

Giải nhì Ngữ Văn-2016VTNhà K21/06/199846 Nguyễn Thị Thương Huyền Nữ

Giải nhì Ngữ Văn-2016VTNhà K14/01/199847 Nguyễn Thị Diệu Khanh Nữ

26.75Nhà K17/01/199848 NGÔ THỊ KIỀU Nữ

Giải ba Ngữ Văn-2016VTNhà K16/01/199849 Tào Lê Tùng Lâm Na

Giải ba Ngữ văn-2016VTNhà K09/03/199850 Nguyễn Thị Ngọc Lan Nữ

26.75Nhà K16/10/199751 ĐÀM THỊ LÊ Nữ

Giải ba Ngữ Văn-2016VTNhà K31/07/199852 Đặng Thị Thanh Linh Nữ

24.25Nhà K06/10/199853 ĐINH THUỲ LINH Nữ

27Nhà K02/09/199754 ĐỖ HẢI LINH Nữ

Giải ba Ngữ Văn-2016VTNhà K17/10/199855 Đoàn Hoàng Diệu Linh Nữ

Giải nhì Ngữ Văn-2016VTNhà K19/09/199856 Lê Diệu Linh Nữ

Giải ba Ngữ Văn-2016VTNhà K27/01/199857 Nguyễn Khoa Diệu Linh Nữ

23.75Nhà K31/08/199858 NGUYỄN THẢO LINH Nữ

Giải ba Ngữ Văn-2016VTNhà K09/02/199859 Nguyễn Thị Linh Nữ

Giải nhì Ngữ Văn-2016VTNhà K09/10/199860 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ

Giải nhì Ngữ Văn-2016VTNhà K22/12/199861 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ

Giải ba Ngữ Văn-2016VTNhà K20/04/199862 Phạm Khánh Linh Nữ

Giải ba Ngữ Văn-2016VTNhà K20/03/199863 Phạm Nguyễn Diệu Linh Nữ

Giải ba Ngữ Văn-2016VTNhà K16/03/199864 Phạm Thị Mai Linh Nữ

Giải ba Ngữ Văn-2016VTNhà K22/10/199865 Trịnh Thị Phượng Linh Nữ

Giải ba Ngữ Văn-2015VTNhà K15/09/199866 Phạm Đoàn Hương Ly Nữ

24.75Nhà K02/01/199867 LÝ NGỌC MAI Nữ

Giải ba Ngữ Văn-2016VTNhà K17/03/199868 Phạm Thúy Nga Nữ

27.75Nhà K13/07/199869 TRỊNH THỊ NGA NGÀ Nữ

23.75Nhà K22/12/199870 ĐINH HẢI NGÂN Nữ

26Nhà K08/09/199871 ĐỖ THỊ BÍCH NGỌC Nữ
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Ngµnh:

Danh s¸ch sinh viªn ®­îc dù tuyÓn líp cö nh©n chÊt l­îng cao kho¸ 66

Stt Hä tªn GT Ngµy Sinh §T Olympic QTTæng Gi¶i QG§Þa ®iÓm thi

SP Ngữ văn

27Nhà K29/03/199672 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC Nữ

Giải nhì Ngữ Văn-2016VTNhà K20/01/199873 Vũ Thị Bích Ngọc Nữ

Giải ba Ngữ Văn-2016VTNhà K16/12/199874 Nguyễn Thị Lan Nhi Nữ

26.75Nhà K29/06/199875 NGUYỄN THỊ NHINH Nữ

26Nhà K10/01/199876 NGUYỄN CẨM NHUNG Nữ

Giải ba Ngữ Văn-2016VTNhà K15/06/199877 Nguyễn Hồng Nhung Nữ

Giải ba Ngữ Văn-2016VTNhà K18/10/199878 Trần Hằng Ni Nữ

Giải nhất Ngữ Văn-201VTTuyển thẳng15/12/199879 Lê Minh Phương Nữ

Giải nhì Ngữ Văn-2016VTNhà K10/06/199880 Nguyễn Thị Hoài Phương Nữ

Giải nhì Ngữ Văn-2016VTNhà K17/03/199881 Nguyễn Vũ Anh Phương Nữ

Giải nhì Ngữ Văn-2016VTNhà K21/09/199882 Trịnh Như Phương Nữ

Giải ba Ngữ Văn-2016VTNhà K25/10/199883 Đỗ Minh Quân Na

24.25Nhà K26/03/199884 NGUYỄN NHƯ QUỲNH Nữ

Giải nhì Ngữ Văn-2016VTNhà K16/07/199885 Phạm Thu Quỳnh Nữ

Giải ba Ngữ Văn-2016VTNhà K13/02/199886 Phùng Thanh Quỳnh Nữ

Giải nhì Ngữ Văn-2016VTNhà K29/01/199887 Nguyễn Thị Tám Nữ

Giải ba Ngữ Văn-2015VTNhà K07/01/199888 Trần Thị Hồng Thắm Nữ

27.5Nhà K06/05/199789 NGUYỄN THỊ THẮNG Nữ

24.75Nhà K07/08/199890 TRẦN THỊ THANH Nữ

26.5Nhà K15/10/199891 ĐÀO THỊ NGỌC THẢO Nữ

24.25Nhà K02/08/199892 PHÙNG THỊ PHƯƠNG THẢ Nữ

24Nhà K28/07/199893 NGUYỄN KIM THOA Nữ

Giải ba Ngữ Văn-2016VTNhà K04/09/199894 Mạ Thị Thương Nữ

Giải ba Ngữ Văn-2016VTNhà K11/05/199895 Nguyễn Mai Thương Nữ

29Nhà K02/03/199896 PHẠM THỊ THƯỜNG Nữ

27Nhà K20/02/199797 LÊ THỊ THU THÙY Nữ

26Nhà K20/06/199898 ĐẶNG LÊ THỦY TIÊN Nữ

Giải ba Ngữ Văn-2016VTNhà K13/12/199899 Nguyễn Thị Thủy Tiên Nữ

27.5Nhà K27/12/1998100 ĐỖ THỊ TRANG Nữ

27.75Nhà K24/05/1998101 NGUYỄN KIỀU TRANG Nữ

Giải ba Ngữ Văn-2016VTNhà K21/08/1998102 Nguyễn Thị Minh Trang Nữ

Giải ba Ngữ Văn-2016VTNhà K17/02/1998103 Nguyễn Thị Ngọc Trang Nữ

Giải ba Ngữ Văn-2016VTNhà K30/01/1998104 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ

26Nhà K26/02/1998105 NGUYỄN THỊ TRANG Nữ

Giải ba Ngữ Văn-2016VTNhà K24/08/1998106 Phạm Thị Quỳnh Trang Nữ

26.25Nhà K27/09/1997107 PHẠM THU TRANG Nữ
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Ngµnh:

Danh s¸ch sinh viªn ®­îc dù tuyÓn líp cö nh©n chÊt l­îng cao kho¸ 66

Stt Hä tªn GT Ngµy Sinh §T Olympic QTTæng Gi¶i QG§Þa ®iÓm thi

SP Ngữ văn

Giải nhì Ngữ Văn-2016VTNhà K20/05/1998108 Tạ Huyền Trang Nữ

Giải ba Ngữ Văn-2016VTNhà K15/09/1998109 Nguyễn Thị Cẩm Tú Nữ

27.5Nhà K24/08/1998110 NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN Nữ

26.75Nhà K14/05/1997111 ĐINH THÚY VUI Nữ

Giải ba Ngữ Văn-2016VTNhà K06/01/1998112 Lường Thị Xuyến Nữ

Danh s¸ch nµy cã 112 thÝ sinh.

Phßng ®µo t¹o

Hµ Néi, ngµy  24 th¸ng 08 n¨m 2016
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Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Céng hoµ X· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
Tr­êng §¹i häc S­ ph¹m Hµ Néi §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Ngµnh:

Danh s¸ch sinh viªn ®­îc dù tuyÓn líp cö nh©n chÊt l­îng cao kho¸ 66

Stt Hä tªn GT Ngµy Sinh §T Olympic QTTæng Gi¶i QG§Þa ®iÓm thi

SP Sinh học

23.25Nhà K08/12/19981 ĐÀO THỊ HIỀN ANH Nữ

22.75Nhà K09/04/19982 ĐINH HOÀNG ANH Nữ

Giải nhì Sinh học-2016VTNhà K20/01/19983 Hoàng Thị Vân Anh Nữ

22.25Nhà K26/05/19984 MAI THỊ HOÀNG ANH Nữ

23.25Nhà K09/11/19985 NGUYỄN ĐỨC ANH Na

22.5Nhà K20/03/19986 TRỊNH THỊ TÚ ANH Nữ

21.75Nhà K13/10/19987 NGUYỄN THỊ ÁNH Nữ

22.75Nhà K10/01/19988 VŨ QUỐC CƯỜNG Na

22Nhà K18/02/19989 LẠI QUỐC ĐẠT Na

21.75Nhà K16/03/199810 NGUYỄN ĐỨC ĐẠT Na

23.25Nhà K28/05/199811 NGUYỄN THÙY DUNG Nữ

23Nhà K12/07/199812 NGUYỄN THỊ GIANG Nữ

23.5Nhà K09/03/199813 LÝ VIỆT HÀ Nữ

23Nhà K16/10/199814 NGUYỄN THỊ HẠNH Nữ

Giải ba Sinh học-2016VTNhà K12/12/199815 Bùi Thị Thu Hiền Nữ

24.25Nhà K06/06/199816 DƯƠNG QUANG HIẾU Na

24.5Nhà K04/09/199817 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG H Nữ

22Nhà K09/09/199818 TRẦN THỊ THANH HOA Nữ

21.75Nhà K07/03/199819 LÊ THU HOÀI Nữ

23.75Nhà K05/02/199820 NGUYỄN THỊ LAN HƯƠN Nữ

22.5Nhà K01/02/199821 NGUYỄN THỊ THU HƯƠN Nữ

23.75Nhà K01/11/199822 NGUYỄN THỊ HƯỜNG Nữ

23.25Nhà K08/04/199723 NGUYỄN HỮU HUY Na

22.75Nhà K24/10/199824 NGUYỄN QUANG HUY Na

23.5Nhà K23/03/199825 NGUYỄN TUẤN HUY Na

22Nhà K09/02/199826 NGUYỄN THỊ LOAN Nữ

22.5Nhà K05/12/199827 NGUYỄN THỊ THÚY LƯƠ Nữ

23Nhà K02/02/199828 NGUYỄN THỊ NGÀ Nữ

23.5Nhà K25/02/199829 PHẠM THỊ ÁNH NGUYỆT Nữ

23Nhà K16/07/199830 ĐINH THỊ TUYẾT NHI Nữ

22.25Nhà K21/12/199731 LÊ UYỂN NHƯ Nữ

23.5Nhà K18/10/199732 VŨ THỊ NINH Nữ

21.75Nhà K15/03/199833 NGUYỄN HÔNG PHÚC Na

24.25Nhà K16/12/199434 NGUYỄN ANH PHƯƠNG Nữ

23.25Nhà K23/08/199835 NGUYỄN QUỲNH PHƯƠN Nữ
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Ngµnh:

Danh s¸ch sinh viªn ®­îc dù tuyÓn líp cö nh©n chÊt l­îng cao kho¸ 66

Stt Hä tªn GT Ngµy Sinh §T Olympic QTTæng Gi¶i QG§Þa ®iÓm thi

SP Sinh học

24.5Nhà K16/11/199836 PHAN THỊ PHƯƠNG Nữ

22Nhà K04/03/199837 LÊ ĐINH DẠ QUỲNH Nữ

24.5Nhà K05/02/199838 NGUYỄN THỊ THÚY QUỲ Nữ

24Nhà K03/07/199839 VŨ THỊ THÚY QUỲNH Nữ

23.5Nhà K01/01/199840 NGUYỄN TẤN THÀNH Na

22.75Nhà K02/02/199741 NGUYỄN THỊ THAO Nữ

22.75Nhà K24/06/199742 LÊ THỊ THU Nữ

22.75Nhà K28/06/199843 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRA Nữ

23.75Nhà K10/08/199844 QUÁCH THỊ TRANG Nữ

25Nhà K12/08/199845 THÁI THỊ TRANG Nữ

Danh s¸ch nµy cã 45 thÝ sinh.

Phßng ®µo t¹o

Hµ Néi, ngµy  24 th¸ng 08 n¨m 2016
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Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Céng hoµ X· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
Tr­êng §¹i häc S­ ph¹m Hµ Néi §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Ngµnh:

Danh s¸ch sinh viªn ®­îc dù tuyÓn líp cö nh©n chÊt l­îng cao kho¸ 66

Stt Hä tªn GT Ngµy Sinh §T Olympic QTTæng Gi¶i QG§Þa ®iÓm thi

SP Toán học

25Nhà K06/08/19961 ĐINH THỊ NGỌC ANH Nữ

Giải ba Toán học-2015VTNhà K23/07/19982 Hà Quý Anh Na

25.75Nhà K03/07/19933 LÃ TUẤN ANH Na

27Nhà K27/06/19984 NGUYỄN THỊ LAN ANH Nữ

26.5Nhà K20/09/19975 NGUYỄN THỊ MINH ANH Nữ

25.75Nhà K08/05/19986 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH Nữ

25.75Nhà K06/08/19987 PHAN HÀ ANH Nữ

25.25Nhà K18/10/19988 TRẦN PHƯƠNG ANH Nữ

26.25Nhà K03/02/19989 THÁI THỊ NGỌC ÁNH Nữ

26.5Nhà K29/12/199810 TRƯƠNG THỊ CHUYÊN Nữ

25.5Nhà K25/11/199811 PHẠM THẾ CÔNG Na

25Nhà K16/02/199812 LÊ VĂN ĐẠT Na

25Nhà K04/01/199813 PHẠM TẤT DŨNG Na

26Nhà K21/08/199714 HOÀNG THÙY DƯƠNG Nữ

Giải ba Toán học-2015VTNhà K08/10/199815 Nguyễn Hà Duy Nữ

27.25Nhà K09/05/199816 CAO BÁ DUYỆT Na

26Nhà K07/11/199717 PHẠM THỊ THU HÀ Nữ

25.75Nhà K31/01/199818 NGUYỄN MINH HẰNG Nữ

26.75Nhà K01/01/199819 NGUYỄN THỊ THÚY HẰN Nữ

25.5Nhà K23/02/199820 NGUYỄN THÚY HẰNG Nữ

Giải ba Toán học-2016VTNhà K22/05/199821 Đoàn Thị Hiền Nữ

25.25Nhà K23/08/199722 LÊ THỊ HIỀN Nữ

26.25Nhà K25/11/199723 LƯU THỊ THU HIỀN Nữ

25.5Nhà K16/03/199824 NGUYỄN THỊ THANH HIỀ Nữ

Giải ba Toán học-2016VTNhà K08/12/199825 Vũ Tuấn Hiền Nữ

Giải nhì Toán học-201VTTuyển thẳng07/06/199826 Giang Trung Hiếu Na Toán học

26Nhà K30/11/199827 ĐINH THỊ QUỲNH HOA Nữ

25.5Nhà K08/11/199828 NGUYỄN THỊ HOÀI Nữ

Giải ba Toán học-2016VTNhà K14/02/199829 Trần Thị Thu Huệ Nữ

26Nhà K23/10/199830 ĐINH MẠNH HÙNG Na

26.5Nhà K10/07/199831 LÊ TRỌNG HÙNG Na

Giải nhì Toán học-201VTNhà K15/01/199832 Phạm Minh Hùng Na

Giải nhì Toán học-201VTNhà K11/11/199833 Nguyễn Khánh Hưng Na

26Nhà K29/12/199834 NGUYỄN THỊ HƯỜNG Nữ

25.5Nhà K22/06/199735 NGUYỄN QUANG HUY Na
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Ngµnh:

Danh s¸ch sinh viªn ®­îc dù tuyÓn líp cö nh©n chÊt l­îng cao kho¸ 66

Stt Hä tªn GT Ngµy Sinh §T Olympic QTTæng Gi¶i QG§Þa ®iÓm thi

SP Toán học

26.25Nhà K13/12/199836 VŨ MẠNH HUY Na

Giải ba Toán học-2016VTNhà K06/11/199837 Nguyễn Thị Huyền Nữ

25.25Nhà K14/03/199838 LƯƠNG QUANG KHẢI Na

Giải nhì Toán học-201VTNhà K21/10/199839 Nguyễn Quang Khải Na

27.25Nhà K05/08/199840 HOÀNG ĐỨC KHÁNH Na

25Nhà K08/08/199841 NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN Nữ

25.25Nhà K07/03/199842 ĐẶNG PHƯƠNG LINH Nữ

25.5Nhà K10/02/199743 LÊ QUỐC LINH Na

27Nhà K31/07/199844 NGUYỄN LẠI TÚ LINH Nữ

25.5Nhà K12/02/199745 NGUYỄN THỊ THÙY LINH Nữ

26Nhà K13/01/199846 NGUYỄN THỊ LỤA Nữ

26.75Nhà K11/11/199847 NGUYỄN THỊ MIỀN Nữ

25.5Nhà K21/12/199848 LÊ THANH MINH Nữ

Giải ba Toán học-2016VTNhà K10/06/199849 Phạm Thành Nam Na

25.75Nhà K16/10/199850 VŨ PHƯƠNG NAM Na

28.25Nhà K30/10/199851 NGUYỄN THỊ QUỲNH NG Nữ

25.5Nhà K27/09/199852 HOÀNG TUẤN NGHĨA Na

25.25Nhà K13/10/199753 NGUYỄN QUANG NGHĨA Na

Giải nhì Toán học-201VTNhà K08/11/199854 Trần Thị Nhài Nữ

26.75Nhà K11/07/199855 ĐỖ THỊ NHÀN Nữ

27.25Nhà K06/08/199856 PHÍ THỊ NHUNG Nữ

26.25Nhà K06/10/199857 THÁI THỊ KHÁNH NHUNG Nữ

25.5Nhà K01/03/199858 NGUYỄN THỊ OANH Nữ

27.25Nhà K01/05/199559 NGUYỄN TRỌNG PHONG Na

Giải nhất Toán học-20VTTuyển thẳng05/06/199860 Phan Duy Phúc Na

Giải ba Toán học-2016VTNhà K22/02/199861 Vũ Hồng Quân Na

Giải ba Toán học-2016VTNhà K17/72/199862 Vũ Hồng Quân Na

Giải nhì Toán học-201VTNhà K30/06/199863 Thái Huy Quang Na

26.75Nhà K26/12/199764 VŨ HỒNG QUÝ Na

26Nhà K03/03/199865 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲN Nữ

25.75Nhà K23/09/199866 NGUYỄN THỊ THÚY QUỲ Nữ

25.25Nhà K05/08/199867 PHẠM VŨ HOÀNG SƠN Na

25.25Nhà K30/07/199868 TRẦN MINH SƠN Na

27.25Nhà K07/03/199769 NGUYỄN HOÀNG THANH Nữ

Giải ba Toán học-2016VTNhà K06/10/199870 Lê Trung Thành Na

26Nhà K11/12/199871 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO Nữ
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Ngµnh:

Danh s¸ch sinh viªn ®­îc dù tuyÓn líp cö nh©n chÊt l­îng cao kho¸ 66

Stt Hä tªn GT Ngµy Sinh §T Olympic QTTæng Gi¶i QG§Þa ®iÓm thi

SP Toán học

Giải ba Toán học-2016VTNhà K26/02/199872 Nguyễn Văn Thế Na

26Nhà K26/11/199873 ĐẶNG QUỲNH THƯ Nữ

25.25Nhà K01/01/199874 PHẠM HỮU THUẦN Na

25.75Nhà K05/03/199875 PHẠM THỊ PHƯƠNG THU Nữ

27Nhà K05/09/199876 TRẦN THỊ THUỲ Nữ

25.25Nhà K22/01/199877 NGUYỄN DUY TIÊN Na

25.75Nhà K29/12/199878 ĐÀO ANH TIẾN Na

Giải nhì Toán học-201VTNhà K16/08/199879 Ngô Thị Trà Nữ

Giải nhì Toán học-201VTNhà K15/12/199880 Nguyễn Hà Trang Nữ

Giải ba Toán học-2016VTNhà K19/03/199881 Nguyễn Thùy Trang Nữ

25.5Nhà K02/01/199882 PHẠM THỊ HUYỀN TRAN Nữ

25.25Nhà K14/09/199883 PHẠM THỊ TRANG Nữ

25Nhà K26/03/199884 PHAN THỊ TRANG Nữ

25Nhà K13/01/199785 TRẦN THỊ THU TRANG Nữ

25Nhà K17/08/199886 TRẦN THU TRANG Nữ

26Nhà K25/09/199887 ĐOÀN VIỆT TRUNG Na

Giải nhì Toán học-201VTNhà K07/12/199888 Nguyễn Anh Tú Na

26Nhà K08/09/199889 NGUYỄN HẢI TUẤN Na

Giải ba Toán học-2015VTNhà K28/09/199890 Đinh Ngọc Tùng Na

Giải nhì Toán học-201VTNhà K22/04/199891 Phạm Lâm Tùng Na

Giải ba Toán học-2016VTNhà K15/08/199892 Trịnh Huy Vũ Na

25.75Nhà K25/08/199893 HOÀNG THANH XUÂN Nữ

26Nhà K14/11/199894 NGUYỄN HẢI YẾN Nữ

Danh s¸ch nµy cã 94 thÝ sinh.

Phßng ®µo t¹o

Hµ Néi, ngµy  24 th¸ng 08 n¨m 2016

17



Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Céng hoµ X· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
Tr­êng §¹i häc S­ ph¹m Hµ Néi §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Ngµnh:

Danh s¸ch sinh viªn ®­îc dù tuyÓn líp cö nh©n chÊt l­îng cao kho¸ 66

Stt Hä tªn GT Ngµy Sinh §T Olympic QTTæng Gi¶i QG§Þa ®iÓm thi

SP Vật lí

Giải nhì Vật lí-2016VTTuyển thẳng08/09/19981 Hồ Quang Anh Na Vật lí

23Nhà K02/07/19982 LÊ THỊ HUYỀN ANH Nữ

23.75Nhà K09/12/19983 NGUYỄN NGỌC ANH Nữ

Giải ba Vật lí-2016VTNhà K09/06/19984 Phạm Vũ Hoàng Anh Na

Giải nhì Vật lý-2016VTNhà K18/03/19985 Phạm Ngọc Ánh Nữ

24.25Nhà K14/05/19966 NGUYỄN KIỀU CHANG Nữ

Giải ba Vật lí-2016VTNhà K24/05/19987 Đỗ Viết Chính Na

Giải ba Vật lí-2016VTNhà K21/05/19988 Phạm Công Chung Na

Giải nhì Vật lí-2016VTTuyển thẳng16/01/19989 Nguyễn Tử Xuân Công Na Vật lí

22.75Nhà K11/04/199810 NGUYỄN QUANG ĐĂNG Na

24.5Nhà K05/10/199811 HOÀNG THỊ BÍCH DIỆP Nữ

Giải nhất Vật lý-2016VTTuyển thẳng05/11/199812 Hà Anh Đức Na

23.75Nhà K02/06/199813 NGUYỄN THU HÀ Nữ

24.25Nhà K28/07/199814 LƯƠNG THU HẰNG Nữ

26.75Nhà K30/09/199815 NGUYỄN ĐĂNG HÀNH Na

24.75Nhà K28/08/199616 NGUYỄN PHÚC HẬU Na

24.5Nhà K14/07/199817 KHUẤT THỊ HIÊN Nữ

23.5Nhà K17/03/199818 PHẠM HOÀNG HIỆP Na

24.5Nhà K16/08/199819 LÊ THÚY HỒNG Nữ

25Nhà K23/04/199820 TRẦN THỊ HỒNG Nữ

23Nhà K21/08/199821 NGÔ QUANG HƯNG Na

24.5Nhà K10/05/199822 ĐỖ THỊ LAN HƯƠNG Nữ

25.5Nhà K15/04/199823 HOÀNG THỊ THU HƯƠNG Nữ

23Nhà K11/06/199824 LÊ LAN HƯƠNG Nữ

Giải ba Vật lí-2016VTNhà K01/07/199825 Nguyễn Lan Hương Nữ

23.5Nhà K09/06/199826 HOÀNG THỊ THANH HUY Nữ

Giải nhì Vật lí-2016VTNhà K21/06/199827 Nguyễn Nam Khánh Na

22.75Nhà K26/11/199828 PHẠM TRUNG KIÊN Na

Giải ba Vật lý-2015VTNhà K12/05/199829 Nguyễn Thị Lan Nữ

23.75Nhà K25/12/199830 LÊ THỊ HỒNG LIÊN Nữ

24Nhà K28/01/199831 VŨ THANH LOAN Nữ

23.25Nhà K30/03/199832 PHÙNG THẾ LONG Na

Giải ba Vật lý-2015VTNhà K26/05/199833 Hồ Thị Phương Mai Nữ

Giải nhì Vật lí-2016VTNhà K19/01/199834 Nguyễn Đắc Nam Na

23.25Nhà K05/10/199835 ĐỖ THU NGA Nữ
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Ngµnh:

Danh s¸ch sinh viªn ®­îc dù tuyÓn líp cö nh©n chÊt l­îng cao kho¸ 66

Stt Hä tªn GT Ngµy Sinh §T Olympic QTTæng Gi¶i QG§Þa ®iÓm thi

SP Vật lí

23.75Nhà K10/05/199836 PHẠM THỊ NGẦN Nữ

24.25Nhà K25/01/199837 NGUYỄN THỊ NGỌC Nữ

24.75Nhà K20/08/199838 NGUYỄN THỊ NGỌC Nữ

Giải ba Vật lí-2016VTNhà K04/07/199839 Nguyễn Tuấn Phong Na

23.75Nhà K16/08/199840 LÊ THỊ MINH PHƯƠNG Nữ

24Nhà K15/03/199841 QUẢN THỊ PHƯƠNG Nữ

24Nhà K14/07/199842 NGUYỄN THỊ QUYÊN Nữ

24.25Nhà K01/10/199043 NGUYỄN VĂN SÁNG Na

23.25Nhà K22/09/199844 BÙI THỊ SEN Nữ

Giải ba Vật lí-2016VTNhà K25/04/199845 Phan Văn Tâm Na

24Nhà K22/11/199846 LÂM QUANG THÁI Na

23.25Nhà K03/06/199847 CAO MINH THẮNG Na

24Nhà K27/05/199548 LẠI VY THẮNG Na

24.5Nhà K05/03/199849 NGUYỄN TIẾN THÀNH Na

24.5Nhà K20/01/199750 TRẦN THỊ MINH THU Nữ

23Nhà K21/08/199851 NGUYỄN THỊ THƯ Nữ

25.5Nhà K29/08/199852 LÊ THỊ THÚY Nữ

23.25Nhà K09/08/199853 BÙI THỊ THU TRÀ Nữ

24.5Nhà K10/09/199854 ĐỖ THU TRÀ Nữ

Giải nhì Vật lí-2016VTNhà K05/01/199855 Đỗ Thùy Trang Nữ

25.5Nhà K29/09/199856 KIỀU TRANG Nữ

Giải nhất Vật lí-2016VTTuyển thẳng28/11/199857 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ

24.75Nhà K08/05/199858 NGUYỄN THÀNH TRUNG Na

23.75Nhà K10/01/199859 BÙI THANH VÂN Nữ

25.25Nhà K28/06/199860 MAI NGỌC VĂN Na

24.75Nhà K28/09/199761 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN Nữ

25Nhà K09/02/199862 NGUYỄN THỊ YẾN Nữ

24.25Nhà K29/12/199763 VĂN THỊ HẢI YẾN Nữ

Danh s¸ch nµy cã 63 thÝ sinh.

Phßng ®µo t¹o

Hµ Néi, ngµy  24 th¸ng 08 n¨m 2016
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